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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

LT 

Điểm 

T/H 

Ghi 

chú 

1  Lưu Thị Vân Anh 02/3/1980 Yên Định – Thanh Hóa 7 7 Đạt 

2  Nguyễn Thị Hiền 18/9/1984 Tp Vinh – Nghệ An 8.5 8 Đạt 

3  Cao Thị Phương  Hiền 16/08/1994 Thành phố Vinh - Nghệ An 6 7 Đạt 

4  Tô Thị Hường 10/07/1995 Nghi Xuân - Hà Tĩnh 8.5 7 Đạt 

5  Phan Thị Liêm 20/07/1995 Hương Khê - Hà Tĩnh 6.5 7 Đạt 

6  Võ Thị Lê Na 16/07/1994 Tân Kỳ - Nghệ An 9.5 8 Đạt 

7  Nguyễn Thị  Nghĩa 30/08/1995 Diễn Châu - Nghệ An 9 8 Đạt 

8  Lê Thị Thảo Nguyên 11/07/1995 Kỳ Anh - Hà Tĩnh 9.5 8 Đạt 

9  Phạm Thị Ngọc  Nhung 8/26/1994 Thành phố Vinh - Nghệ An 6 7 Đạt 

10  Trương Thị Kiều Oanh 18/02/1995 Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 8.5 Đạt 

11  Thái Thị Minh  Thảo 02/09/1995 Diễn Châu - Nghệ An 8 7.5 Đạt 

12  Lê Thị Kiều  Thoa 04/08/1995 Diễn Châu - Nghệ An 8.5 8 Đạt 

13  Nguyễn Thị Hoài  Thu 01/05/1994 Thành phố Vinh - Nghệ An 9 8 Đạt 

14  Hồ Lê Hà  Thu 21/07/1995 Thạch Hà - Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

15  Cao Thị  Thương 08/02/1995 Diễn Châu - Nghệ An 9.5 8.5 Đạt 

16  Lê Thị  Thương 20/11/1995 Anh Sơn - Nghệ An 8.5 8 Đạt 

17  Lê Thị Huyền Trang 12/02/1995 Kỳ Anh - Hà Tĩnh 6 6 Đạt 

18  Trần Thị  Vân 16/05/1994 Diễn Châu - Nghệ An 8 7 Đạt 

19  Trần Thị Hải  Yến 15/11/1995 Kỳ Anh - Hà Tĩnh 6.5 7.5 Đạt 

20  Hoàng Thị Yến 20/09/1995 Anh Sơn - Nghệ An 8.5 7.5 Đạt 

21  Trịnh Thị Thúy Hằng 26/3/1981 Thanh Chương - Nghệ An 8.5 8 Đạt 

22  Nguyễn Đình Khang 24/4/1981 Đô Lương- Nghệ An 8.5 7 Đạt 


